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NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tính cấp thiết phải tiến hành sáng kiến
Tiếng Việt là môn học giữ vai trò nền tảng trong chương trình giáo dục tiểu học. Đây không chỉ là công cụ giao tiếp hàng ngày mà còn là phương tiện giúp học sinh tiếp nhận tri thức ở tất cả các môn học khác. Trong chương trình lớp 2, học sinh bắt đầu bước vào giai đoạn củng cố các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết – đặc biệt là năng lực sử dụng từ ngữ một cách chính xác và viết câu hoàn chỉnh, rõ ý.

Tuy nhiên, thực tế giảng dạy cho thấy nhiều học sinh lớp 2 tuy đọc tốt, phát âm đúng nhưng lại gặp khó khăn trong diễn đạt ý tưởng bằng lời văn viết. Các em thường sử dụng vốn từ hạn chế, viết câu ngắn, đơn điệu, lặp từ và thiếu linh hoạt trong sử dụng cấu trúc câu hay các biện pháp tu từ. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển tư duy ngôn ngữ, khả năng sáng tạo và năng lực giao tiếp của các em.

Nguyên nhân chủ yếu là do chương trình học còn thiên về lý thuyết, thời lượng luyện tập còn ít, phương pháp giảng dạy chưa đủ sinh động, phụ huynh ít có điều kiện hỗ trợ con em tại nhà, và đặc biệt, học sinh lớp 2 còn nhỏ tuổi, đang trong giai đoạn hình thành kỹ năng, rất cần sự định hướng và hỗ trợ sát sao từ giáo viên.

Với vai trò là một giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Tiếng Việt lớp 2, tôi luôn trăn trở tìm cách giúp học sinh mở rộng vốn từ và rèn luyện kỹ năng viết câu hiệu quả hơn. Từ thực tiễn giảng dạy, tôi mạnh dạn chọn đề tài sáng kiến:
“Một số biện pháp giúp học sinh mở rộng vốn từ và nâng cao kĩ năng viết câu trong hoạt động luyện tập Tiếng Việt (học sinh lớp 2)” – với mong muốn góp phần cải thiện chất lượng dạy học môn Tiếng Việt, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

2. Mục tiêu của đề tài, sáng kiến
Phân tích thực trạng về vốn từ và kỹ năng viết câu của học sinh lớp 2 tại đơn vị giảng dạy.

Xác định nguyên nhân của những hạn chế trong việc sử dụng từ và viết câu của học sinh.

Đề xuất và triển khai một số biện pháp dạy học phù hợp với đặc điểm tâm lý và trình độ nhận thức của học sinh lớp 2 nhằm mở rộng vốn từ và nâng cao kỹ năng viết câu.

Đánh giá tính hiệu quả của các biện pháp thông qua quá trình thực nghiệm.

Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn đến đồng nghiệp để cùng nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Việt ở cấp tiểu học.

3. Thời gian, đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Thời gian nghiên cứu: Năm học 2024–2025.

Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp 2B – Trường Tiểu học Kim Đường.

Đối tượng khảo sát: Giáo viên dạy lớp 2 và phụ huynh học sinh trong cùng đơn vị.

Phạm vi nghiên cứu: Tập trung vào các hoạt động luyện từ và câu, luyện viết trong chương trình Tiếng Việt lớp 2, không đi sâu vào kỹ năng đọc, nghe, nói.
II. PHẦN NỘI DUNG

1. Hiện trạng vấn đề
Việc xây dựng và áp dụng các biện pháp nhằm mở rộng vốn từ và nâng cao kỹ năng viết câu cho học sinh lớp 2 còn dựa trên thực tiễn giảng dạy cụ thể tại cơ sở. Từ thực tế lớp học, quan sát học sinh, trao đổi với phụ huynh và đồng nghiệp, tôi đã ghi nhận được nhiều thuận lợi cũng như khó khăn trong việc phát triển ngôn ngữ cho học sinh, đồng thời tiến hành khảo sát thực trạng để làm căn cứ xác thực cho hướng nghiên cứu và giải pháp đề xuất.

1.1. Thuận lợi

Sự quan tâm của ngành giáo dục và nhà trường: Trong những năm gần đây, ngành giáo dục nói chung và trường Tiểu học Kim Đường nói riêng đã có nhiều chủ trương, kế hoạch đổi mới phương pháp giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực, trong đó đặc biệt chú trọng đến môn Tiếng Việt. Giáo viên được khuyến khích đổi mới phương pháp, sử dụng công nghệ thông tin, tài liệu hỗ trợ trong giảng dạy, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các biện pháp dạy học tích cực, đa dạng để phát triển vốn từ và kỹ năng viết của học sinh.
Chương trình và SGK mới phù hợp, cởi mở hơn: Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 2 đã giảm tải những nội dung hàn lâm, tăng cường tính trải nghiệm và sáng tạo cho học sinh. Các bài học thường gắn với chủ đề gần gũi trong đời sống, giàu hình ảnh, dễ hiểu. Đây là điều kiện thuận lợi để giáo viên khơi gợi vốn sống và vốn từ nơi học sinh, tạo điều kiện cho các em thực hành viết câu gắn với thực tế.

Tập thể giáo viên đoàn kết, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ: Trong tổ chuyên môn, giáo viên có tinh thần hợp tác, cùng nhau xây dựng kế hoạch bài dạy, chia sẻ kinh nghiệm dạy học theo hướng đổi mới. Tôi cũng nhận được sự động viên, góp ý tích cực trong quá trình thử nghiệm các biện pháp dạy học mới.

Học sinh lớp 2 có tư duy ngôn ngữ đang phát triển mạnh: Ở độ tuổi này, học sinh bắt đầu có khả năng phản xạ ngôn ngữ tốt, thích khám phá, học hỏi và có sự bắt chước nhanh nhạy. Nếu được hướng dẫn đúng cách, các em có thể tiếp thu từ vựng rất nhanh, đồng thời hình thành kỹ năng diễn đạt tốt, rõ ràng.
1.2. Khó khăn

Trong quá trình giảng dạy môn Tiếng Việt lớp 2, đặc biệt là ở các tiết luyện từ và câu, việc giúp học sinh mở rộng vốn từ và nâng cao kĩ năng viết câu thường được thực hiện theo phương pháp truyền thống. Giáo viên chủ yếu hướng dẫn học sinh qua các bài tập trong sách giáo khoa, yêu cầu học sinh nêu nghĩa của từ, tìm từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động và từ chỉ đặc điểm hoặc đặt câu với từ tìm được. Việc luyện viết câu thường diễn ra theo khuôn mẫu, ít có sự sáng tạo hoặc kết nối với tình huống thực tiễn.

Cách làm cũ tuy đảm bảo đúng yêu cầu cơ bản của bài học nhưng bộc lộ nhiều hạn chế:

Thiếu linh hoạt, ít tạo hứng thú: Nội dung luyện tập thường đơn điệu, lặp lại theo mô típ cố định. Học sinh chỉ thực hiện các bài tập mang tính rèn kỹ năng đơn thuần, thiếu các hoạt động sáng tạo như trò chơi ngôn ngữ, hoạt động nhóm, hay kể chuyện theo tranh. Điều này khiến các em dễ nhàm chán, thụ động trong học tập.

Chưa cá nhân hóa việc học: Giáo viên thường dạy theo tiến độ chung của cả lớp mà hạn chế thời gian dạy phân hóa theo trình độ ngôn ngữ của từng học sinh. Những em tiếp thu chậm thường gặp khó khăn trong việc theo kịp bài, dẫn đến tâm lý tự ti, sợ viết. Trong khi đó, học sinh khá giỏi lại thiếu cơ hội mở rộng vốn từ và nâng cao khả năng diễn đạt.

Tập trung lý thuyết, thiếu thực hành: Nhiều tiết học chỉ dừng ở mức giải nghĩa từ, đặt câu đơn giản mà chưa tạo cơ hội cho học sinh vận dụng từ vựng vào thực tế viết đoạn, viết bài. Kỹ năng diễn đạt, sắp xếp câu chữ, sử dụng từ linh hoạt chưa được chú trọng đúng mức.

Tích hợp công nghệ và học liệu đa phương tiện: Việc sử dụng hình ảnh, video, trò chơi tương tác còn theo lối mòn hoặc thiếu một số công cụ hỗ trợ, giáo viên chưa có nhiều thời gian chuẩn bị tài liệu. Trong khi đó, học sinh lớp 2 rất cần môi trường học sinh động, trực quan để kích thích tư duy ngôn ngữ.

Thiếu sự phối hợp từ gia đình: Nhiều phụ huynh chỉ quan tâm đến kết quả học tập mà chưa chú trọng việc rèn luyện ngôn ngữ cho con tại nhà. Các em không có thói quen đọc sách, nói chuyện, kể chuyện… dẫn đến vốn từ nghèo, khả năng viết kém phát triển.

Từ những bất cập trên, có thể thấy rằng việc áp dụng phương pháp dạy học truyền thống chưa đủ đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực ngôn ngữ của học sinh lớp 2 trong việc thực hiện đổi mới giáo dục hiện nay. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới phương pháp và xây dựng các biện pháp cụ thể, phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Tiếng Việt nói chung và kỹ năng viết câu, mở rộng vốn từ nói riêng.

1.3. Khảo sát thực tiễn

Để có cái nhìn chính xác hơn về thực trạng sử dụng từ vựng và viết câu của học sinh lớp 2, tôi đã tiến hành khảo sát một lớp 2 do tôi giảng dạy, gồm 30 học sinh, thông qua các hình thức: kiểm tra viết câu với từ đã học, làm phiếu trắc nghiệm nhận biết vốn từ và viết bài ngắn theo tranh.
	       Phiếu khảo sát gồm 3 nội dung chính:
1.Viết 5 từ thuộc một chủ đề quen thuộc (VD: con vật, đồ vật, cây cối...).

2.Viết 3 câu mô tả một hoạt động (dựa vào tranh vẽ).

3.Đặt câu với từ cho trước (ví dụ: dũng cảm, chăm chỉ, xinh đẹp...).
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(Mẫu phiếu khảo sát)


Kết quả thu được như sau:
	Tiêu chí khảo sát
	Số học sinh đạt yêu cầu
	Số học sinh chưa đạt
	Tỷ lệ chưa đạt (%)

	Viết đủ 5 từ theo chủ đề (có đúng nghĩa)
	20
	10
	33,3%

	Viết được 3 câu mô tả đúng, đủ ý
	14
	16
	53,3%

	Đặt câu đúng ngữ pháp với từ cho trước
	18
	12
	40%

	Sử dụng từ phong phú, tránh lặp từ trong đoạn viết
	10
	20
	66,6%


Phân tích kết quả:
Tỷ lệ học sinh chưa đạt yêu cầu ở cả 4 tiêu chí đều còn cao, đặc biệt ở tiêu chí sử dụng từ phong phú và viết được 3 câu mô tả đúng, đủ ý.

Nhiều em còn viết câu rời rạc, thiếu liên kết; câu đơn giản, lặp lại chủ ngữ hoặc động từ quá nhiều lần.

Học sinh thường ngại viết, không biết diễn đạt câu nói thành câu viết, hoặc thiếu vốn từ để thể hiện ý tưởng.

Một số em có khả năng nói tốt nhưng khi viết lại chưa biết vận dụng từ ngữ hiệu quả.

Kết quả khảo sát này khẳng định rằng việc mở rộng vốn từ và rèn kĩ năng viết câu cho học sinh lớp 2 là một yêu cầu cấp thiết và cần có giải pháp cụ thể, linh hoạt, hiệu quả để cải thiện tình hình.

2. Mô tả giải pháp
Dựa trên lý luận giáo dục, yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực và kết quả khảo sát thực tế tại lớp học, tôi đã xây dựng và triển khai 05 biện pháp chính, vừa mang tính thực tiễn, vừa đảm bảo yếu tố sáng tạo và hiệu quả, cụ thể như sau:

2.1. Biện pháp 1: Tổ chức trò chơi ngôn ngữ nhằm khơi gợi hứng thú và mở rộng vốn từ

Mục đích: Giúp học sinh tiếp cận từ mới một cách tự nhiên, dễ nhớ thông qua các trò chơi sinh động, tạo môi trường học tập tích cực, kích thích trí tưởng tượng và khả năng tư duy ngôn ngữ.

Nội dung biện pháp: Trò chơi là phương pháp phù hợp với đặc điểm tâm lý học sinh lớp 2 – yêu thích hoạt động, dễ bị thu hút bởi hình ảnh, màu sắc, vận động. Các trò chơi ngôn ngữ theo bài học như: “Chiếc nón kỳ diệu”, “Ai nhanh hơn”, “Ô chữ bí mật”, “Đoán từ qua tranh” sẽ giúp học sinh luyện tập, ghi nhớ và mở rộng vốn từ một cách chủ động.

Các bước thực hiện:
Bước 1: Xác định chủ đề trò chơi (VD: đồ dùng học tập, con vật, nghề nghiệp, hoạt động thường ngày...).

Bước 2: Chuẩn bị công cụ hỗ trợ (thẻ từ, tranh ảnh, bảng phụ, vòng quay, hộp bí mật…).

Bước 3: Tổ chức trò chơi theo nhóm hoặc cá nhân tùy nội dung. Học sinh tìm từ, giải đố, thi đua trả lời.

Bước 4: Sau mỗi trò chơi, giáo viên tổng kết từ vựng, mời học sinh đặt câu với từ mới học được.

Ví dụ minh họa: Bài “Mở rộng vốn từ về muông thú” tổ chức trò chơi “Chiếc túi kỳ diệu” – trong đó có các con vật hoặc tranh (voi, gấu, công, chim, sóc,..). Học sinh thò tay chọn ngẫu nhiên, miêu tả bằng lời, các bạn đoán tên. Kết thúc, mỗi em đặt câu nêu hoạt động hoặc câu nêu đặc điểm về một con vật.
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         ( Hình ảnh học sinh tham gia chơi trò chơi để phát triển ngôn ngữ)
Tính mới – sáng tạo: Các trò chơi được lồng ghép với kĩ năng nói, viết, giúp học sinh vận dụng từ vào ngữ cảnh thực tiễn. Từ đó, các em vừa học, vừa chơi, vừa hình thành kĩ năng giao tiếp – diễn đạt ngôn ngữ hiệu quả.
2.2. Biện pháp 2: Sử dụng sơ đồ tư duy (mindmap) để hệ thống và mở rộng vốn từ theo chủ đề

Mục đích: Giúp học sinh phân loại, ghi nhớ và mở rộng vốn từ theo hệ thống, tăng khả năng tư duy liên tưởng và vận dụng từ khi viết câu, viết đoạn.

Nội dung biện pháp: Sơ đồ tư duy giúp học sinh kết nối từ ngữ với hình ảnh, màu sắc, ý nghĩa và chủ đề cụ thể. Qua hoạt động này, học sinh không học từ đơn lẻ mà hình thành được hệ thống từ vựng logic, dễ nhớ – dễ dùng.

Các bước thực hiện:
Bước 1: Giáo viên hướng dẫn mẫu cách xây dựng sơ đồ theo một bài học quen thuộc (VD: Bài “ Mở rộng vốn từ về ngày Tết”) – từ trung tâm chia ra các nhánh: Lau dọn nhà cửa – Gói bánh chưng  – Đi chúc tết,…

Bước 2: Cho học sinh làm việc nhóm hoặc cá nhân, tự xây dựng sơ đồ với các từ đã học hoặc từ sưu tầm thêm.

Bước 3: Học sinh trình bày sơ đồ và chia sẻ các câu văn mình viết dựa trên từ ngữ trong sơ đồ.

Bước 4: Giáo viên nhận xét, khuyến khích học sinh hoàn thiện sơ đồ thành sổ tay từ vựng cá nhân.

Ví dụ minh họa: Bài “ Mở rộng vốn từ về cây cối”: các nhánh có thể là: Cây lương thực – Cây ăn quả  – Cây bóng râm,…. Dưới mỗi nhánh, học sinh bổ sung từ và đặt câu: – “Lúa gạo là lương thực cần thiết để nuôi sống con người.”
– “Buổi chiều, em cùng các bạn chơi bắn bi ở gốc cây đa.”
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( Hình ảnh học sinh lên bảng hoàn thiện sơ đồ tư duy)
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( Sổ tay cá nhân của học sinh)

       Tính mới – sáng tạo: Việc sử dụng sơ đồ tư duy thay cho cách học liệt kê truyền thống giúp học sinh dễ hình dung mối quan hệ giữa các từ, phát huy khả năng trực quan và tư duy hệ thống.
2.3. Biện pháp 3: Lồng ghép hoạt động viết câu trong các tiết Tập đọc, Chính tả và Luyện từ – câu

Mục đích: Tăng cường cơ hội luyện tập viết câu trong điều kiện thời lượng chương trình hạn chế; giúp học sinh vận dụng từ vào ngữ cảnh thực hành.

Nội dung biện pháp: Thay vì tách biệt việc luyện từ – viết câu thành một hoạt động riêng, giáo viên tích hợp việc này trong các môn có liên quan, từ đó mở rộng không gian luyện tập cho học sinh.

Các bước thực hiện:
Bước 1: Trong tiết học Tập đọc, sau khi đọc bài, giáo viên yêu cầu học sinh chọn một từ đặc sắc, viết một câu thể hiện cảm xúc hoặc mô tả.

Bước 2: Trong tiết Chính tả, chọn một số từ trong đoạn viết để học sinh đặt câu.

Bước 3: Trong tiết Luyện từ – câu, cho học sinh áp dụng từ đã học trong hoạt động sáng tạo: viết câu nối tiếp, viết câu tưởng tượng, nối câu dài…

Bước 4: Tổ chức chia sẻ bài viết, sửa lỗi câu sai, khen ngợi câu hay, giúp học sinh học tập lẫn nhau.
Ví dụ minh họa: Bài tập đọc “Lũy tre”: học sinh chọn từ “rì rào”, viết câu: Tiết Chính tả bài “Tạm biệt cánh cam”: học sinh đặt câu với từ “thu hoạch”: – “Các bác nông dân đang thu hoạch khoai lang.”
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( Hình ảnh đặt câu tiết Nghe – viết)
Tính mới – sáng tạo: Thay vì học rời rạc, học sinh được luyện viết câu liên tục trong mọi tiết học. Điều này hình thành kĩ năng tự nhiên và thói quen viết đúng – viết hay.

2.4. Biện pháp 4: Xây dựng “Góc từ ngữ – Góc sáng tạo câu văn” trong lớp học và sổ tay từ vựng cá nhân

Mục đích: Tạo môi trường học tập tích cực, khuyến khích học sinh chủ động sưu tầm, ghi nhớ và sử dụng từ ngữ trong thực hành viết câu.

Nội dung biện pháp: Thiết lập không gian học tập riêng trong lớp để trưng bày từ mới theo tuần, theo chủ đề và các mẫu câu văn hay. Mỗi học sinh có sổ tay riêng để ghi chép từ mới, viết câu hoặc đoạn văn ngắn hằng tuần.

Các bước thực hiện:
Bước 1: Giáo viên giới thiệu “Góc từ ngữ” đầu năm học – nơi học sinh có thể dán thẻ từ, tranh vẽ, câu văn…

Bước 2: Mỗi tuần chọn một chủ đề từ vựng. Học sinh tự tìm thêm từ và đặt câu để dán lên bảng lớp.

Bước 3: Giáo viên chọn 2–3 câu văn xuất sắc trưng bày trong “Góc sáng tạo” và động viên học sinh khác học hỏi.

Bước 4: Mỗi tháng tổ chức “Triển lãm mini” sổ tay từ vựng để học sinh khoe bài, đọc bài viết trước lớp.

Ví dụ minh họa: Chủ đề “Trường học”: từ mới gồm “gọn gàng”, “thân thiện”, “ngăn nắp”, “sạch sẽ”… – Học sinh viết câu: “Lớp học của em luôn ngăn nắp và sạch sẽ nhờ các bạn cùng nhau giữ gìn.”
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( Hình ảnh Góc từ ngữ - Góc sáng tạo tại lớp học)
Tính mới – sáng tạo: Biến lớp học thành “bảo tàng ngôn ngữ” nhỏ, kích thích học sinh sáng tạo, ghi nhớ từ hiệu quả và tạo động lực học tập lâu dài.

2.5. Biện pháp 5: Áp dụng kĩ thuật “Viết nhanh – Sửa lỗi – Viết lại” trong luyện viết câu

Mục đích: Giúp học sinh nâng cao kĩ năng viết đúng và hay thông qua quá trình rèn luyện có phản hồi và sửa lỗi kịp thời.

Nội dung biện pháp: Quy trình viết được chia làm 3 bước rõ ràng: viết lần 1 – giáo viên/chính học sinh sửa lỗi – viết lại hoàn chỉnh. Mỗi bài viết là một quá trình cải tiến, không đơn thuần chỉ là “nộp – chấm – trả”.

Các bước thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ viết câu theo chủ đề/bài học cụ thể.

Bước 2: Giáo viên đọc và chỉ ra lỗi sai: dùng sai từ, câu thiếu thành phần, câu rườm rà, chưa rõ ý…

Bước 3: Học sinh tự sửa câu dưới sự hướng dẫn.

Bước 4: Học sinh viết lại phiên bản hoàn chỉnh vào sổ luyện câu.

Ví dụ minh họa:
– Câu viết ban đầu: “Em đang xem ti vi.”

– Giáo viên gợi ý: câu đơn giản, sử dụng từ chưa phong phú.

– Viết lại: “Vào buổi tối, em xem chương trình thời sự cùng bố mẹ.”
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( Hình ảnh học sinh sửa và hoàn thiện câu)
Tính mới – sáng tạo: Không coi trọng kết quả tức thì mà tập trung vào quá trình học. Học sinh được “thử – sai – sửa – hoàn thiện”, rèn kĩ năng phản biện và chỉnh sửa câu văn của mình, giúp viết ngày càng tốt hơn.

3. Kết quả sau khi áp dụng biện pháp sáng kiến tại đơn vị
Sau khi triển khai các biện pháp đã trình bày ở phần trên trong thời gian 10 tuần (từ tuần 21 đến tuần 30 của học kỳ II, năm học 2024–2025), tôi đã tiến hành đánh giá lại kết quả học tập của học sinh lớp 2B (30 em) thông qua nhiều hình thức: bài kiểm tra viết câu, bài tập mở rộng vốn từ, quan sát hoạt động học tập hàng ngày, đánh giá qua sản phẩm học tập, phiếu khảo sát lần 2 và phản hồi từ học sinh cũng như phụ huynh.
3.1. So sánh kết quả trước và sau khi áp dụng giải pháp
	Tiêu chí đánh giá
	Trước khi áp dụng
	Sau khi áp dụng
	Giảm

	1.Viết đủ 5 từ theo chủ đề (có đúng nghĩa)
	10 (33,3%)
	3 (10%)
	23,3%

	 2.Viết được 3 câu mô tả đúng, đủ ý
	16 (53,3%)
	7 (23,3%)
	30%

	 3.Đặt câu đúng ngữ pháp với từ cho trước
	12 (40%)
	5 (16,6%)
	23,4%

	 4.Sử dụng từ phong phú, tránh lặp từ trong đoạn viết
	20 (66,6%)
	9 (30%)
	36,6%
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     3.2 Một số minh chứng từ thực tế:
Sản phẩm học sinh cải thiện rõ rệt: Trong sổ tay từ vựng, học sinh không chỉ ghi lại từ ngữ một cách đầy đủ mà còn biết minh họa bằng tranh, đặt câu theo cảm nhận cá nhân. Một số em có khả năng sử dụng từ ngữ giàu hình ảnh như “trời thu trong vắt như gương”, “con mèo lặng lẽ rình chuột trong bóng tối”…Hay trong các bài tập đặt câu học sinh đã viết được câu dài hơn và đúng ngữ pháp.
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( Hình ảnh vở ô li của học sinh)
        Thay đổi tích cực trong phát biểu: Học sinh tự tin hơn trong các tiết học, sẵn sàng chia sẻ câu mình viết, biết phân tích cái hay trong cách dùng từ của bạn.

Phụ huynh ghi nhận sự tiến bộ của con em: Qua các cuộc họp phụ huynh và nhật ký liên lạc, nhiều phụ huynh cho biết con mình đã có thói quen dùng từ phong phú hơn khi nói, kể chuyện và biết tự tìm từ hay khi viết bài.
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( Vở bài tập của học sinh)
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( Hình ảnh phụ huynh trao đổi qua tin nhắn)

3.3. Đánh giá chung:

Chất lượng chung của lớp tăng rõ rệt: Sau 10 tuần áp dụng các biện pháp, số lượng học sinh chưa đạt yêu cầu về vốn từ và kĩ năng viết câu giảm đi rõ rệt, từ 48,3% giảm xuống 19,9% giảm gần 28,4 %.

Khoảng cách giữa học sinh hoàn thành tốt và học sinh còn gặp khó khăn trong học tập thu hẹp: Các biện pháp hỗ trợ cá nhân hóa học tập, trò chơi, sơ đồ tư duy giúp học sinh còn gặp khó khăn trong học tập dần bắt nhịp, không bị bỏ lại phía sau.

Học sinh hứng thú, chủ động hơn: Không khí lớp học tích cực hơn, học sinh tham gia sôi nổi vào các hoạt động, không còn tâm lí ngại viết như trước.
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( Hình ảnh học sinh sôi nổi, tích cực tham gia đặt câu)

4. Hiệu quả của sáng kiến

4.1. Hiệu quả về khoa học

Sáng kiến được xây dựng trên nền tảng vững chắc của lý luận dạy học hiện đại, trong đó lấy học sinh làm trung tâm, khuyến khích sự chủ động, sáng tạo và phát triển năng lực toàn diện cho người học. Các biện pháp được đề xuất không đơn thuần là những hoạt động mang tính tình thế, ngẫu hứng, mà được thiết kế dựa trên phân tích thực trạng, đặc điểm tâm lý – nhận thức của học sinh lớp 2, kết hợp với yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới (2018).

Việc áp dụng các hình thức như trò chơi ngôn ngữ, sơ đồ tư duy, viết có sửa lỗi, tích hợp trong các môn học liên quan và thiết lập góc học tập sáng tạo thể hiện sự vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực, kích thích tư duy hệ thống và trực quan – đây là những kỹ thuật có căn cứ khoa học rõ ràng trong giáo dục Tiểu học.

Ngoài ra, việc khảo sát thực trạng bằng các công cụ định lượng (thống kê số liệu học sinh trước – sau khi áp dụng biện pháp) và định tính (quan sát, phỏng vấn, thu thập phản hồi) cũng thể hiện sự tiếp cận mang tính nghiên cứu thực nghiệm khoa học sư phạm. Các kết quả thu được minh chứng rằng giải pháp đưa ra không chỉ phù hợp, khả thi mà còn có giá trị nghiên cứu và nhân rộng ở các cơ sở giáo dục Tiểu học khác.

4.2. Hiệu quả về kinh tế

Một điểm mạnh rõ rệt của sáng kiến là tính tiết kiệm và khả năng triển khai trong điều kiện thực tế tại nhiều trường học hiện nay – nơi cơ sở vật chất còn hạn chế. Các giải pháp được thiết kế không yêu cầu thiết bị đắt tiền hay tài nguyên đặc biệt.

Chẳng hạn:

Trò chơi ngôn ngữ có thể tổ chức bằng cách sử dụng thẻ giấy, tranh ảnh tự vẽ, bảng phụ,... hoàn toàn do giáo viên và học sinh chuẩn bị.

Sơ đồ tư duy được vẽ trên giấy khổ lớn, bảng lớp hoặc thậm chí trong vở học sinh – không cần phần mềm hoặc thiết bị trình chiếu.

Góc sáng tạo chỉ cần một mảng tường, bảng hoặc khung treo đơn giản để trưng bày sản phẩm học sinh.

Sổ tay từ vựng có thể tận dụng vở ô ly, vở nháp hoặc giấy vụn cũ, giúp học sinh tự ghi chép, vẽ minh họa.

Như vậy, sáng kiến tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có, chi phí thấp, nhưng mang lại hiệu quả cao, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí cho phụ huynh và nhà trường. Đồng thời, việc lồng ghép rèn luyện từ và câu vào các tiết học chính khóa cũng giúp tiết kiệm thời gian, hạn chế nhu cầu dạy thêm, học thêm ngoài giờ.
4.3. Hiệu quả về xã hội

Về mặt xã hội, sáng kiến đã tạo ra nhiều tác động tích cực, không chỉ trong phạm vi lớp học mà còn mở rộng đến mối quan hệ giữa nhà trường – giáo viên – học sinh – phụ huynh.

Đối với học sinh, việc tham gia các hoạt động học tập sáng tạo như trò chơi, sơ đồ tư duy, viết theo cảm xúc... giúp các em không còn sợ viết, ngại phát biểu mà dần hình thành tình yêu với ngôn ngữ, yêu thích việc học tiếng Việt. Điều này góp phần nâng cao năng lực giao tiếp, diễn đạt – là nền tảng quan trọng để phát triển kỹ năng học tập ở tất cả các môn học khác và trong đời sống.

Đối với giáo viên, sáng kiến tạo điều kiện để đổi mới cách dạy, thể hiện sự sáng tạo trong việc thiết kế bài giảng, tạo không khí lớp học sôi nổi, gần gũi. Qua đó, giáo viên không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn mà còn lan tỏa tinh thần đổi mới đến đồng nghiệp trong tổ chuyên môn.

Đối với phụ huynh, thông qua các hoạt động như viết sổ tay từ vựng, đọc bài cho con nghe, cùng tham gia trưng bày sản phẩm..., họ có cơ hội gắn bó và đồng hành với con cái trong quá trình học tập. Từ đó, nhận thức của phụ huynh về tầm quan trọng của việc rèn luyện ngôn ngữ được nâng cao, góp phần xây dựng môi trường học tập lành mạnh trong gia đình và xã hội.

Cuối cùng, sáng kiến còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay: không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy cách học, dạy cách sử dụng ngôn ngữ để sống và học tập hiệu quả.
5. Tính khả thi
Sáng kiến “Một số biện pháp giúp học sinh mở rộng vốn từ và nâng cao kỹ năng viết câu trong hoạt động luyện tập Tiếng Việt (học sinh lớp 2)” có tính khả thi cao, hoàn toàn có thể triển khai rộng rãi trong thực tiễn giảng dạy tại các trường Tiểu học hiện nay, đặc biệt trong việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng phát triển năng lực học sinh.
5.1. Trong nội bộ nhà trường

Đã được tổ chuyên môn lớp 2 áp dụng tại các lớp khác (2A, 2C) với những điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng lớp.

Một số trò chơi ngôn ngữ và mẫu sơ đồ tư duy đã được chia sẻ trong sinh hoạt chuyên môn để nhân rộng trong toàn khối. 
Khi áp dụng học sinh đều rất hào hứng, tích cực xây dựng bài học. Khả năng ghi nhớ nhiều từ vựng theo chủ đề bài học, rèn được kĩ năng viết câu đúng đủ ngữ nghĩa cũng như sửa chữa bổ sung được các dấu câu cho học sinh. Học sinh thích thú với việc viết sơ đồ tư duy vào vở ô ly.
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( Hình ảnh sơ đồ tư duy áp dụng trong tiết học Tiếng Việt lớp 2C)

5.2. Mở rộng ra các đơn vị khác

Sáng kiến có thể được chia sẻ trong các buổi sinh hoạt chuyên môn cụm trường, hội thảo cấp quận/huyện nhằm hỗ trợ giáo viên Tiểu học trong đổi mới phương pháp dạy Tiếng Việt.

Giáo viên các khối lớp 1 và 3 cũng có thể điều chỉnh một số biện pháp để rèn từ ngữ và viết câu phù hợp với trình độ học sinh các khối đó.

5.3. Điều kiện để áp dụng thành công

Giáo viên cần chủ động thiết kế tài liệu hỗ trợ: thẻ từ, tranh ảnh, sơ đồ tư duy mẫu, trò chơi ngôn ngữ.

Cần có sự phối hợp với phụ huynh trong việc theo dõi, khuyến khích con ghi chép từ mới, kể chuyện, đọc sách ở nhà.

Thường xuyên tổ chức đánh giá định kỳ và điều chỉnh các biện pháp sao cho phù hợp với đối tượng học sinh cụ thể.

6. Thời gian thực hiện đề tài, sáng kiến

Đề tài được triển khai trong năm học 2024–2025, tập trung vào học kì II, cụ thể như sau:

Thời gian chuẩn bị và xây dựng kế hoạch:

Từ tuần 19 đến tuần 20 của năm học 2024–2025.

Giai đoạn này tôi nhận thấy vốn từ và kĩ năng viết câu của học sinh còn hạn chế  nên tiến hành khảo sát, xác định thực trạng vốn từ và kỹ năng viết câu của học sinh lớp 2B, đồng thời xây dựng kế hoạch, thiết kế tài liệu, công cụ hỗ trợ cho các biện pháp dự kiến áp dụng.

Thời gian triển khai các biện pháp:

Từ tuần 21 đến tuần 30 của học kỳ II.

Trong thời gian này, tôi tiến hành áp dụng lần lượt các biện pháp đã nêu (tổ chức trò chơi ngôn ngữ, sử dụng sơ đồ tư duy, tích hợp viết câu trong các môn học, thiết lập góc từ ngữ và kỹ thuật viết – sửa – viết lại) vào các tiết học Tiếng Việt cũng như hoạt động ngoại khóa liên quan.

Thời gian đánh giá, tổng kết và điều chỉnh:

Từ tuần 30 đến tuần 32.

Tôi thực hiện đánh giá kết quả qua bài kiểm tra, sản phẩm học sinh, bảng khảo sát và phản hồi từ phụ huynh, học sinh và đồng nghiệp. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, điều chỉnh biện pháp cho phù hợp và hoàn thiện báo cáo sáng kiến.

7. Kinh phí thực hiện đề tài, sáng kiến

Việc thực hiện sáng kiến không đòi hỏi kinh phí riêng biệt, bởi các biện pháp đã được thiết kế tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có tại lớp học và nhà trường. Tài liệu hỗ trợ như tranh ảnh, thẻ từ, sơ đồ tư duy, phiếu học tập… đều do giáo viên tự thiết kế, tự làm hoặc sử dụng lại từ các tiết dạy trước.

Bên cạnh đó, các hoạt động như trò chơi ngôn ngữ, góc sáng tạo từ ngữ, viết câu cải tiến... đều có thể thực hiện bằng đồ dùng học tập thông thường của học sinh. Giáo viên linh hoạt vận dụng phương tiện sẵn có như bảng lớp, giấy màu, bút viết, mà không gây phát sinh chi phí.

III. KẾT LUẬN 
1.Những kết luận trong quá trình nghiên cứu 
Trong quá trình dạy học Tiếng Việt cho học sinh lớp 2, việc giúp các em mở rộng vốn từ và nâng cao kĩ năng viết câu là một yêu cầu quan trọng, đồng thời cũng là một thách thức lớn đối với giáo viên. Thực tế cho thấy, nhiều học sinh tuy nắm được mặt chữ nhưng vốn từ còn hạn chế, khả năng diễn đạt bằng câu còn yếu, câu viết rời rạc, nghèo nàn về ngữ nghĩa, hình ảnh, thiếu cảm xúc. Tình trạng này nếu không được khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình phát triển năng lực ngôn ngữ và tư duy của học sinh trong các lớp học tiếp theo.

Trên cơ sở lí luận về dạy học tiếng mẹ đẻ ở tiểu học, kết hợp với thực tiễn giảng dạy lớp 2, tôi đã mạnh dạn đề xuất và triển khai sáng kiến với đề tài "Một số biện pháp giúp học sinh mở rộng vốn từ và nâng cao kĩ năng viết câu trong hoạt động luyện tập Tiếng Việt". Qua thời gian thực hiện, tôi nhận thấy các biện pháp đề xuất đều có tính khả thi, phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh lớp 2, tận dụng được các tiết học chính khóa và không làm tăng áp lực học tập cho các em.

Đặc biệt, việc tổ chức các trò chơi ngôn ngữ, sử dụng sơ đồ tư duy, tích hợp kỹ năng viết trong nhiều tiết học, xây dựng không gian học tập sáng tạo và áp dụng phương pháp viết – chỉnh sửa – viết lại đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Học sinh tiến bộ đáng kể về vốn từ, biết vận dụng linh hoạt từ vựng để viết câu có ý nghĩa, rõ ràng, biểu cảm và có hình ảnh. Quan trọng hơn cả là các em bắt đầu yêu thích việc viết – một kỹ năng vốn được xem là khó đối với học sinh tiểu học.

Sáng kiến này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt, mà còn góp phần bồi dưỡng tư duy ngôn ngữ, cảm xúc, khả năng sáng tạo và giao tiếp cho học sinh. Đây cũng là những phẩm chất cần thiết của người học trong thế kỷ 21 – thế kỉ của tư duy mở, năng lực ngôn ngữ và khả năng thích nghi linh hoạt.

Từ kết quả và hiệu ứng tích cực của sáng kiến, tôi mong muốn được chia sẻ và nhân rộng để nhiều giáo viên cùng vận dụng, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Việt nói riêng và giáo dục Tiểu học nói chung.
       2.Những kiến nghị, đề xuất

       2.1.Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học Tiếng Việt, đặc biệt tập trung vào phát triển kỹ năng viết và mở rộng vốn từ cho học sinh Tiểu học.

Tạo điều kiện để giáo viên được tham gia chia sẻ, học hỏi các sáng kiến kinh nghiệm trong và ngoài địa phương, từ đó phổ biến các cách làm hay, hiệu quả trong dạy học Tiếng Việt.

Có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời đối với các giáo viên mạnh dạn đổi mới, có sáng kiến áp dụng hiệu quả trong thực tiễn dạy học.

2.2. Đối với Nhà trường

Tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, trong đó giáo viên cùng thảo luận các biện pháp phát triển năng lực viết và vốn từ cho học sinh.

Đầu tư xây dựng các không gian học tập sáng tạo trong lớp học, như: “Góc từ vựng”, “Góc sáng tác văn”, “Thư viện mini lớp học”… nhằm kích thích niềm yêu thích Tiếng Việt cho học sinh.

Khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên thử nghiệm các hình thức dạy học tích cực, tổ chức câu lạc bộ Tiếng Việt hoặc các hoạt động ngoại khóa như “Ngày hội viết đẹp”, “Tuần lễ viết câu hay”, “Thi kể chuyện sáng tạo từ từ khóa”… nhằm tạo sân chơi bổ ích, rèn luyện kỹ năng viết và sử dụng ngôn ngữ cho học sinh. 
	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN


	      Kim Đường, ngày 12 tháng 5 năm 2025

NGƯỜI VIẾT SÁNG KIẾN




                                                        Hoàng Thị Ngọc Linh
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Sách giáo khoa Tiếng Việt ( bộ sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống,…)
          Mỗi bài học đều có phần “Mở rộng vốn từ” theo từng chủ đề: gia đình,      thiên nhiên, học tập...

2. Sách Tiếng Việt tham khảo
          Giúp em học giỏi Từ và câu Tiếng Việt lớp 2 ( NXB Đại học Quốc gia Hà Nội). Dạy học phát triển năng lực môn Tiếng Việt – Tiểu học ( NXB Đại học Sư phạm),…
3. Sách bài tập 

          Vở bài tập nâng cao Từ và Câu ( NXB Đại học Quốc gia Hà Nội).Bài tập thực hành Từ và Câu lớp 2 ( tập 1,2 – NXB Giáo dục Việt Nam). Luyện viết câu và đoạn văn Tiếng Việt – (NXB Giáo dục),…
4. Nguồn học online
       Website:kenh14.vn, thuvienhoclieu.vn, violet.vn – có nhiều bài luyện tập miễn phí.

      YouTube:Kênh “Dạy học Tiếng Việt lớp 4-5” – cung cấp bài giảng cách viết đoạn, bài văn, kỹ năng dùng từ.

      Fanpage học Tiếng Việt:“Tiếng Việt cho học sinh Tiểu học”, “Mẹ học cùng con” – chia sẻ mẹo học từ và luyện viết.
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